
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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1 2110863 Nguyễn Đỗ Trâm Anh 27/05/2003 Cần Thơ DH21LUA02

2 235776 Trần Nguyễn Minh Anh 16/03/2005 Cà Mau DH23DUO02

3 235559 Trần Thị Ngọc Anh 04/08/2005 Vĩnh Long DH23DUO02

4 222227 Trần Thị Thái Bình 28/10/2004 Sóc Trăng DH22TCN02

5 225204 Nguyễn Ngọc Huyền Diệu 19/09/2004 Cà Mau DH22YKH02

6 222913 Nguyễn Hoàng Bạch Dương 10/07/2004 Cần Thơ DH22TCN02

7 232587 Nguyễn Vũ Duy 19/11/2005 Bạc Liêu DH23LUA01

8 235460 Nguyễn Hồ Ngọc Hân 25/10/2005 Đồng Tháp DH23DUO02

9 210793 Nguyễn Phước Hậu 10/09/2003 An Giang DH22MAR03

10 203360 Lê Vĩ Khang 01/07/2002 Kiên Giang DH20YKH03

11 223630 Nguyễn Minh Khang 01/09/2004 Kiên Giang DH22YKH02

12 235066 Trần Phan Tuấn Khang 26/05/2005 Hậu Giang DH23DUO02

13 221069 Nguyễn Phương Lan 18/02/2004 Vĩnh Long DH22KQT01

14 221071 Nguyễn Phương Linh 18/02/2004 Vĩnh Long DH22KQT01

15 234777 Nguyễn Thị Thanh Mai 06/07/2005 Vĩnh Long DH23DUO02

16 222591 Lê Thị Diễm Mi 12/06/2004 Kiên Giang DH22XET04

17 224382 Nguyễn Hoàng Diễm My 04/01/2004 An Giang DH22XET04

18 226107 Lê Nhật Nam 29/07/2004 Bến Tre DH22TCN02

19 234815 Huỳnh Thị Thanh Ngân 14/10/2005 An Giang DH23DUO02

20 235139 Lê Thị Bích Ngọc 20/01/2002 Vĩnh Long DH23DUO02

21 234711 Nguyễn Mỹ Ngọc 13/09/2005 An Giang DH23DUO02

22 224843 Lê Thị Tuyết Nhi 04/11/2004 Vĩnh Long DH22KQT01
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23 226094 Nguyễn Trần Tuyết Nhi 19/09/1998 An Giang DH22XET04

24 221209 Phan Huỳnh Như 26/09/2004 Bến Tre DH22XET04

25 225730 Phạm Kiều Oanh 01/01/2004 Cà Mau DH22XET04

26 223882 Nguyễn Tấn Phát 22/07/2004 An Giang DH22YKH07

27 224715 Nguyễn Duy Tân 08/03/2003 0 DH22KQT01

28 235256 Huỳnh Thị Như Thắm 30/10/2005 Vĩnh Long DH23DUO02

29 223782 Lữ An Thư 19/10/2004 Bến Tre DH22XET03

30 224194 Mã Quốc Thuận 13/05/2004 Cần Thơ DH22MAR03

31 233310 Quách Minh Thuật 26/04/2005 Kiên Giang DH23LKT01

32 203423 Nguyễn Thị Khánh Tiên 12/09/2002 Vĩnh Long DH21LUA02

33 235993 Trần Võ Thủy Tiên 13/10/2005 Cần Thơ DH23DUO02

34 233093 Lương Kiều Diểm Trân 16/10/2005 Bạc Liêu DH23LKT01

35 236143 Võ Kim Trân 24/05/2005 Bạc Liêu DH23DUO02

36 221052 Trần Thị Thu Trang 09/10/2004 Vĩnh Long DH22XET04

37 223929 Giang Việt Tuân 27/10/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

38 203146 Mai Thanh Vinh 18/02/2002 Sóc Trăng DH20QHC01

39 202519 Lê Yến Vy 15/10/2002 Cà Mau DH21LUA02

40 235142 Trịnh Thảo Vy 28/08/2005 An Giang DH23DUO02

41 235699 Lê Thị Như Ý 20/01/2005 Sóc Trăng DH23DUO02
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